
STT Họ và tên sinh viên
Mã số sinh 

viên
Tên môn đăng ký thi lại lần 2 Nhóm hoc phần Số BL

1 Lê Xuân Hoàng 501220106 Cơ sở lập trình
015_CSLT_HK3_22.23_CD22CT11

+16.tối
00536

2 Nguyễn Thành Tín 501200244 Cơ sở lập trình
015_CSLT_HK3_22.23_CD22CT11

+16.tối
00476

3 Phan Minh Hiếu 501210074 Cơ sở lập trình
015_CSLT_HK3_22.23_CD22CT11

+16.tối
00139

4 Phùng Thái Nguyên 501230010 Cơ sở lập trình
015_CSLT_HK3_22.23_CD23CT1.

Đ1
CT

5 Võ Nhựt Phương 502220141 Giải quyết sự cố mạng 015_GQSCM_HK3_22.23_CD22TM 00455

6 Đinh Xuân Thịnh 501220672 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
015_HQTCSDL_HK3_22.23_CD22

CT13
00474

7 Đỗ Hoàng Trúc Lâm 501220710 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
015_HQTCSDL_HK3_22.23_CD22

CT13
00528

8 Đỗ Việt Hùng 501210701 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
015_HQTCSDL_HK3_22.23_CD22

CT4
00539

9 Dương Gia Bảo 801210002 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
HQTCSDL_HK3.2223_TC21(ghepC

D22CT14)
00517

10 Hồ Quốc Vương 501220192 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
015_HQTCSDL_HK3_22.23_CD22

CT8
00467

11 Huỳnh Anh Hoàng 501220678 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
015_HQTCSDL_HK3_22.23_CD22

CT13
00503

12 Huỳnh Hữu Thuận 501220685 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
015_HQTCSDL_HK3_22.23_CD22

CT13
00501

13 Lại Thị Hiền 501220520 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
015_HQTCSDL_HK3_22.23_CD22

CT2+10
00471

14 Lê Hồng Giỏi 501220434 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
015_HQTCSDL_HK3_22.23_CD22

CT8
00509

15 Liêu Hán Vĩ 501220109 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
015_HQTCSDL_HK3_22.23_CD22

CT5
00519

16 Lưu Gia Bảo 501220206 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
015_HQTCSDL_HK3_22.23_CD22

CT5
00533

17 Nguyễn Hữu Thắng 501220344 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
015_HQTCSDL_HK3_22.23_CD22

CT5
00518

18 Nguyễn Văn Thành 501220640 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
015_HQTCSDL_HK3_22.23_CD22

CT12
00466

19 Phạm Quốc Lượng 501220291 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
015_HQTCSDL_HK3_22.23_CD22

CT8
00473

20 Phan Thanh Hoài Lâm 501220369 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
015_HQTCSDL_HK3_22.23_CD22

CT8
00499

21 Trần Minh Thiện 501220661 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
015_HQTCSDL_HK3_22.23_CD22

CT13
00502

22 Trần Thành Lập 501210197 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
015_HQTCSDL_HK3_22.23_CD22

CT12
00465

23 Trương Văn Chiến 501220694 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
015_HQTCSDL_HK3_22.23_CD22

CT13
00469

24 Võ Minh Trí 501220703 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
015_HQTCSDL_HK3_22.23_CD22

CT13
00511

25 Bùi Văn Thoại 501220534 Kỹ năng mềm 025_KNM_HK3_22.23_CD22.N2 00490

26 Diệp Huệ Linh 510220847 Kỹ năng mềm 025_KNM_HK3_22.23_CD22.N2 00454

27 Nguyễn Bảo An 510220653 Kỹ năng mềm 025_KNM_HK3_22.23_CD22.N2 00510

28 Phạm Cao Hùng 501200525 Kỹ năng mềm 025_KNM_HK3_22.23_CD22.N1 00472
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29 Phạm Quốc Lượng 501220291 Kỹ năng mềm 025_KNM_HK3_22.23_CD22.N1 00450

30 Võ Nhựt Phương 502220141 Kỹ năng mềm 025_KNM_HK3_22.23_CD22.N1 00455

31 Bùi Duy Khánh 501220616 Lập trình hướng đối tượng
015_LTHĐT_HK3_22.23_CD22CT1

2
00540

32 Bùi Văn Thoại 501220534 Lập trình hướng đối tượng 015_LTHĐT_HK3_22.23_CD22CT9 CT

33 Cáp Nguyễn Hiếu Nghĩa 502220136 Lập trình hướng đối tượng 015_LTHĐT_HK3_22.23_CD22CT6 00475

34 Điều Nhật Minh 512220753 Lập trình hướng đối tượng
015_LTHĐT_HK3_22.23_CD22CT1

4
00525

35 Đoàn Gia Khiêm 501220716 Lập trình hướng đối tượng
015_LTHĐT_HK3_22.23_CD22CT1

3
00504

36 Hồ Trường Thịnh 501220150 Lập trình hướng đối tượng 015_LTHĐT_HK3_22.23_CD22CT5 CT

37 Hoàng Đình Trung Khanh 501220713 Lập trình hướng đối tượng
015_LTHĐT_HK3_22.23_CD22CT1

4
00481

38 Hồng Phúc Khang 514220769 Lập trình hướng đối tượng 015_LTHĐT_HK3_22.23_CD22LM 00523

39 Huỳnh Tấn Phát 514220284 Lập trình hướng đối tượng 015_LTHĐT_HK3_22.23_CD22CT5 00495

40 Lê Anh Quang 501220308 Lập trình hướng đối tượng 015_LTHĐT_HK3_22.23_CD22CT3 00508

41 Lê Hoàng Anh Quốc 501220734 Lập trình hướng đối tượng
015_LTHĐT_HK3_22.23_CD22CT1

4
00534

42 Lê Huỳnh Đức 501220647 Lập trình hướng đối tượng
015_LTHĐT_HK3_22.23_CD22CT1

4
00480

43 Lê Minh Thái Tâm 501220515 Lập trình hướng đối tượng 015_LTHĐT_HK3_22.23_CD22CT9 00462

44 Lê Trí Trung 501220497 Lập trình hướng đối tượng 015_LTHĐT_HK3_22.23_CD22CT9 00527

45 Lưu Gia Bảo 501220206 Lập trình hướng đối tượng 015_LTHĐT_HK3_22.23_CD22CT5 00533

46 Lý Phương Duy 501220509 Lập trình hướng đối tượng 015_LTHĐT_HK3_22.23_CD22CT9 CT

47 Lý Vĩ An 501220495 Lập trình hướng đối tượng 015_LTHĐT_HK3_22.23_CD22CT9 CT

48 Mai Nguyễn Thiên Lộc 501220489 Lập trình hướng đối tượng 015_LTHĐT_HK3_22.23_CD22CT5 CT

49 Nguyễn Hữu Thắng 501220344 Lập trình hướng đối tượng 015_LTHĐT_HK3_22.23_CD22CT5 00518

50 Nguyễn Lê Quỳnh Nhung 514220325 Lập trình hướng đối tượng 015_LTHĐT_HK3_22.23_CD22CT5 00477

51 Nguyễn Minh Kha 501220527 Lập trình hướng đối tượng 015_LTHĐT_HK3_22.23_CD22CT9 00507

52 Nguyễn Phi Dương 501220300 Lập trình hướng đối tượng 015_LTHĐT_HK3_22.23_CD22CT5 00478

53 Nguyễn Thế Cường 501220113 Lập trình hướng đối tượng 015_LTHĐT_HK3_22.23_CD22CT3 00493

54 Nguyễn Vạn Thọ 514220729 Lập trình hướng đối tượng 015_LTHĐT_HK3_22.23_CD22LM 00522

55 Nguyễn Vinh Phúc 501220179 Lập trình hướng đối tượng 015_LTHĐT_HK3_22.23_CD22CT3 00486

56 Phạm Ngọc Dũng 514220394 Lập trình hướng đối tượng 015_LTHĐT_HK3_22.23_CD22LM 00496

57 Phạm Thị Phương Uyên 501220093 Lập trình hướng đối tượng
015_LTHĐT_HK3_22.23_CD22CT2

+10
00470

58 Phạm Trọng Khang 514220006 Lập trình hướng đối tượng 015_LTHĐT_HK3_22.23_CD22LM 00468

59 Phan Hoàng Bảo Ngọc 501220359 Lập trình hướng đối tượng 015_LTHĐT_HK3_22.23_CD22CT5 00479



60 Trần Duy Thức 501220237 Lập trình hướng đối tượng 015_LTHĐT_HK3_22.23_CD22CT3 00537

61 Trần Hoàng Tiến 501220712 Lập trình hướng đối tượng
015_LTHĐT_HK3_22.23_CD22CT1

3
00531

62 Trịnh Thanh Trí 501220449 Lập trình hướng đối tượng 015_LTHĐT_HK3_22.23_CD22CT7 CT

63 Trương Văn Chiến 501220694 Lập trình hướng đối tượng
015_LTHĐT_HK3_22.23_CD22CT1

3
00469

64 Võ Toàn Thắng 501220754 Lập trình hướng đối tượng
015_LTHĐT_HK3_22.23_CD22CT1

4
00524

65 Võ Trần Quốc Khang 514220720 Lập trình hướng đối tượng 015_LTHĐT_HK3_22.23_CD22LM 00521

66 Hà Huyền Trang 501210114 Lập Trình JavaScript 1 015_LTJS1_HK3_22.23_CD22CT1 00138

67 Trần Đình Khanh 501220044 Lập Trình JavaScript 1 015_LTJS1_HK3_22.23_CD22CT1 CT

68 Vũ Thị Nhân Ái 501220032 Lập Trình JavaScript 1 015_LTJS1_HK3_22.23_CD22CT1 CT

69 Nguyễn Quang Vinh 506220462 Lý thuyết mạch 015_LTM_HK3_22.23_CD22CM 00529

70 Diệp Huệ Linh 510220847 Nghệ thuật chữ 015_NTC_HK3_22.23_CD22ĐH3 00454

71 Dương Trí Khánh 510200386 Nghệ thuật chữ 015_NTC_HK3_22.23_CD22ĐH1+2 00484

72 Sú Quang Hào 510220377 Nghệ thuật chữ 015_NTC_HK3_22.23_CD22ĐH4 00485

73 Võ Tấn Lực 513210727 Nghiên cứu Marketing 025_NCMar_HK3_22.23_CD22MK 00543

74 Đỗ Hoàng Trúc Lâm 501220710 Pháp luật
025_PL_HK3_22.23_CD22.N1(ghep

CD22CT11)
00528

75 Nguyễn Phước Tín 501210202 Pháp luật 025_PL_HK3_22.23_CD22.N2 00532

76 Võ Nhựt Phương 502220141 Pháp luật
025_PL_HK3_22.23_CD22.N1(ghep

CD22CT11)
00455

77 Nguyễn Tấn Hóa 510210341 SEO - Quảng bá thương hiệu doanh nghiệp
025_SQBTHDN_HK3_22.23_CD22

QT
00512

78 Đinh Quang Triết 510200098 Thiết kế 3D 015_TK3D_HK3_22.23_CD22ĐH3 00530

79 Lê Minh Trí 510220221 Thiết kế 3D 015_TK3D_HK3_22.23_CD22ĐH4 00482

80 Lê Quang Minh 510210056 Thiết kế 3D 015_TK3D_HK3_22.23_CD22ĐH6 00497

81 Trần Minh Trí 510220681 Thiết kế 3D 015_TK3D_HK3_22.23_CD22ĐH6 00520

82 Đinh Quang Triết 510200098 Thiết kế ấn phẩm quảng cáo
015_TKAPQC_HK3_22.23_CD22Đ

H1+ĐH2
00530

83 Lê Minh Trí 510220221 Thiết kế ấn phẩm quảng cáo
015_TKAPQC_HK3_22.23_CD22Đ

H4
00451

84 Lộ Thanh Nhật 510220298 Thiết kế ấn phẩm quảng cáo
015_TKAPQC_HK3_22.23_CD22Đ

H3
00506

85 Ngô Minh Thiện 510220370 Thiết kế ấn phẩm quảng cáo
015_TKAPQC_HK3_22.23_CD22Đ

H5
00505

86 Nguyễn Bảo An 510220653 Thiết kế ấn phẩm quảng cáo
015_TKAPQC_HK3_22.23_CD22Đ

H6
00510

87 Sú Quang Hào 510220377 Thiết kế ấn phẩm quảng cáo
015_TKAPQC_HK3_22.23_CD22Đ

H4
00485

88 Diệp Huệ Linh 510220847 Thiết kế đồ họa với Corel DRAW
015_TKĐHC&D_HK3_22.23_CD22

ĐH6
00454

89 Nguyễn Phan Thành Vinh 510200567 Thiết kế đồ họa với Corel DRAW
015_TKĐHC&D_HK3_22.23_CD22

ĐH6
00447

90 Sú Quang Hào 510220377 Thiết kế đồ họa với Corel DRAW
015_TKĐHC&D_HK3_22.23_CD22

ĐH4
00485



91 Nguyễn Thanh Sang 507220823 Thiết kế với Photoshop nâng cao 015_TKVPnc_HK3_22.23_CD22QT 00487

92 Trần Lê Thái Bảo 507220305 Thiết kế với Photoshop nâng cao 015_TKVPnc_HK3_22.23_CD22QT 00488

93 Bạch Đình Thành 510200287 Thiết kế Web 1
015_TKW1_HK3_22.23_CD22CT11

+16.tối
00516

94 Lục Hồng Phúc 501220781 Thiết kế Web 1
015_TKW1_HK3_22.23_CD22CT11

+16.tối
00460

95 Nguyễn Thạnh Trung 502210280 Thiết kế Web 1
015_TKW1_HK3_22.23_CD22CT11

+16.tối
00515

96 Phạm Ngọc Khánh 514210287 Thiết kế Web 1
015_TKW1_HK3_22.23_CD22CT11

+16.tối
00464

97 Lê Huỳnh Mẫn Đạt 501220397 Thiết kế web 2 015_TKW2_HK3_22.23_CD22CT3 00513

98 Ngô Hoài Thương 501220571 Thiết kế web 2 015_TKW2_HK3_22.23_CD22CT6 00458

99 Nguyễn Minh Phát 501220313 Thiết kế web 2 015_TKW2_HK3_22.23_CD22CT5 00491

100 Nguyễn Thế Cường 501220113 Thiết kế web 2 015_TKW2_HK3_22.23_CD22CT3 00493

101 Nguyễn Thế Mạnh 501220203 Thiết kế web 2 015_TKW2_HK3_22.23_CD22CT3 00492

102 Nguyễn Thị Trúc Huỳnh 501220552 Thiết kế web 2
015_TKW2_HK3_22.23_CD22CT2

+10
00445

103 Nguyễn Thiên Huỳnh 501220538 Thiết kế web 2 015_TKW2_HK3_22.23_CD22CT3 00542

104 Nguyễn Văn Quân 501220540 Thiết kế web 2
015_TKW2_HK3_22.23_CD22CT2

+10
00446

105 Nguyễn Vinh Phúc 501220179 Thiết kế web 2 015_TKW2_HK3_22.23_CD22CT3 00486

106 Phan Thị Kim Thuỷ 501220303 Thiết kế web 2 015_TKW2_HK3_22.23_CD22CT6 00483

107 Trần Duy Thức 501220237 Thiết kế web 2 015_TKW2_HK3_22.23_CD22CT3 00537

108 Trương Ngọc Luân 501220241 Thiết kế web 2 015_TKW2_HK3_22.23_CD22CT7 00489

109 Võ Thái Sang 501220403 Thiết kế web 2 015_TKW2_HK3_22.23_CD22CT3 00526

110 Võ Trần Thế Toàn 501220381 Thiết kế web 2 015_TKW2_HK3_22.23_CD22CT3 00514

111 Lưu Văn Nam 501220425 Tiếng Anh 1 105_TA1_HK3_22.23_CD22.N1 00498

112 Nguyễn Phát Đạt 507220566 Tiếng Anh 1 105_TA1_HK3_22.23_CD22.N3 00459

113 Quách Hồng Hạnh 507220326 Tiếng Anh 1 105_TA1_HK3_22.23_CD22.N3 00452

114 Nguyễn Đặng Trung Hiếu 501220180 Tiếng Anh 2 105_TA2_HK3_22.23_CD22.N1 00457

115 Phan Minh Hiếu 501210074 Tiếng Anh 2 105_TA2_HK3_22.23_CD22.N2 00463

116 Lữ Tiến Đạt 501210802 Tiếng Anh cơ bản 105_TACB_HK3_22.23_CD22.N2 00461

117 Đặng Đình Long 601220003 Ứng dụng Web
016_UDW_HK3_22.23_CL22CT2(g

hepCD22CT11.tối)
00456

118 Dương Thị Nhã 601220020 Ứng dụng Web
015_UDW_HK3_22.23_CL22CT1(g

hepCD21CT9)
00494

119 Lương Ngọc Mạnh 501200657 Ứng dụng Web 015_UDW_HK3_22.23_CD21CT9 00541

120 Nguyễn Tấn Phát 501200230 Ứng dụng Web
015_UDW_HK3_22.23_CD21CT11.

tối
00449

121 Nguyễn Thành Long 501200055 Ứng dụng Web
015_UDW_HK3_22.23_CD21CT11.

tối
00453



122 Nguyễn Thị Kim Ngân 601220014 Ứng dụng Web
015_UDW_HK3_22.23_CL22CT1(g

hepCD21CT9)
00538

123 Nguyễn Văn Nhàn 501210399 Ứng dụng Web
015_UDW_HK3_22.23_CD21CT11.

tối
00500

124 Nguyễn Văn Tuấn 501200529 Ứng dụng Web
015_UDW_HK3_22.23_CD21CT11.

tối
00535

125 Trần Anh Kiệt 601220021 Ứng dụng Web
015_UDW_HK3_22.23_CL22CT1(g

hepCD21CT9)
00544

126 Trần Thị Anh Thư 501210572 Ứng dụng Web 015_UDW_HK3_22.23_CD21CT9 00545

127 Vũ Tuấn Kiệt 501200246 Ứng dụng Web
015_UDW_HK3_22.23_CD21CT11.

tối
00448
















